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TCVN 5926-1:2016

Lờ i nói đầ u

TCVN 5926-1:2016 thay thế  TCVN 5926-1:2007;

TCVN 5926-1:2016 hoàn toàn tư ơ ng đư ơ ng vớ i IEC 60269-1:2014;

TCVN 5926-1:2016 do Ban kỹ  thuậ t tiêu chuẩ n quố c gia TCVN/TC/E1 

Máy điệ n và khí cụ  điệ n biên soạ n, Tổ ng cụ c Tiêu chuẩ n Đo lư ờ ng Chấ t 

lư ợ ng đề  nghị, Bộ  Khoa họ c và Công nghệ  công bố .

Bộ  tiêu chuẩ n TCVN 5926 (IEC 60269) cầ u chả y hạ  áp, gồ m có các 

phầ n sau:

-  TCVN 5926-1:2016 (IEC 60269-1:2014), cầ u chả y hạ  áp -  Phầ n 1: 

Yêu cầ u chung;

-  TCVN 5926-3:2007 (IEC 60269-3:1987 with amendment 1:2003), 

Cầ u chả y hạ  áp -  Phầ n 3: Yêu cầ u bồ  sung đố i vớ i cầ u chả y để  ngư ờ i 

có chuyên môn sử  dụ ng (cầ u chả y chủ  yế u để  dùng trong gia đình và 

các ứ ng dụ ng tư ơ ng tự )]

-  TCVN 5926-4:2016 (IEC 60269-4:2016), cầ u chả y hạ  áp -  Phầ n 4: 

Yêu cầ u bổ  sung đố i vớ i dây chả y bả o vệ  thiế t bị bán dẫ n]

-  TCVN 5926-5:2016 (IEC/TR 60269-5:2014), cầ u chả y hạ  ấ p -  Phầ n 

5: Hư ớ ng dẫ n ấ p dụ ng cầ u chả y hạ  áp;

-  TCVN 5926-6:2016 (IEC 60269-6:2010), cầ u chả y hạ  áp -  Phầ n 6: 

Yêu cầ u bổ  sung đố i vớ i dây chả y bả o vệ  hệ  thố ng năng lư ợ ng quang 

điệ n mặ t trờ i.

Ngoài ra bộ  tiêu chuẩ n IEC 60269 còn có tiêu chuẩ n sau

IEC 60269-2:2016, Low-voltage fuses - Part 2: Supplementary 

requirements for fuses for use by authorized persons (fuses mainly for 

Industrial application) - Examples of standardized systems of fuses A to K
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T I Ê U  C H U Ẩ N  Q U Ố C  G I A TCVN 5926-1:2016

Cầ u chả y hạ  áp -  

Phầ n 1: Yêu cầ u chung

Low-voltage fuses -

Part 1: General requirements

1 Q uy định chung

1.1 Phạ m vi áp dụ ng

Tiêu chuẩ n này áp dụ ng cho cầ u chả y có lắ p dây chả y hạ n chế  dòng đư ợ c bọ c kín, có khả  năng cắ t 

danh định không nhỏ  hơ n 6 kA, đư ợ c thiế t kế  để  bả o vệ  mạ ch điệ n xoay chiề u tầ n số  nguồ n lư ớ i, có 

điệ n áp danh nghĩa không vư ợ t quá 1 000 V hoặ c mạ ch điệ n mộ t chiề u có điệ n áp danh nghĩa không 

vư ợ t quá 1 500 V.

Các phầ n tiế p theo củ a bộ  tiêu chuẩ n này đề  cậ p đế n các yêu cầ u bổ  sung đố i vớ i các cầ u chả y đư ợ c 

thiế t kế  để  sử  dụ ng hoặ c ứ ng dụ ng trong các điề u kiệ n cụ  thể .

Dây chả y đư ợ c thiế t kế  là bộ  phậ n củ a kế t hợ p cầ u chả y-thiế t bị đóng cắ t theo IEC 60947-3 cũng cầ n 

tuân thủ  các yêu cầ u dư ớ i đây.

CHÚ THÍCH 1: Đố i vớ i dây chả y “a”, nộ i dung chi tiế t về  tính năng (xem 2.2.4) trong mạ ch điệ n mộ t chiề u cầ n có 

thỏ a thuậ n giữ a ngư ờ i sử  dụ ng và nhà chế  tạ o.

CHÚ THÍCH 2: Việ c sử a đổ i và bổ  sung các yêu cầ u củ a tiêu chuẩ n này đố i vớ i các loạ i cầ u chả y nhấ t định dùng 

trong các ứ ng dụ ng đặ c biệ t -  ví dụ  như  cầ u chả y dùng cho máy cán hoặ c cầ u chả y dùng cho các mạ ch tầ n số  

cao, nế u cầ n, sẽ  đư ợ c đề  cậ p trong các tiêu chuẩ n riêng.

CHÚ THÍCH 3: Tiêu chuẩ n này không áp dụ ng cho cầ u chả y cỡ  nhỏ  đề  cậ p trong IEC 60127.

Mụ c đích củ a tiêu chuẩ n này nhằ m thiế t lậ p các đặ c tính củ a cầ u chả y hoặ c các bộ  phậ n củ a cầ u chả y 

(đế  cầ u chả y, ố ng cầ u chả y, dây chả y) theo cách để  chúng có thề  đư ợ c thay thế  bở i các cầ u chả y 

hoặ c các bộ  phậ n cầ u chả y khác có cùng đặ c tính vớ i điề u kiệ n là chúng có thể  đổ i lẫ n trong chừ ng 

mự c các kích thư ớ c liên quan. Vớ i mụ c đích này, tiêu chuẩ n này đề  cậ p đế n:

-  các đặ c tính sau đây củ a cầ u chả y:

các giá trị danh định; 

cách điệ n;
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